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P K

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
1 12D201M001 Vũ Tuấn Anh 0 13 9 5 6 6 7 5 8 6 7 7 9 6.82 59 TB Khá
2 11D0050002 Trần Thái Bảo 0 7 2 5 5 4 5 4 4 4 4 5 2 3 7 4 5 10 5.14 5.43 53 T.Bình T.Bình
3 12D201M003 Nguyễn Hữu Bình 5 13 6 5 5 5 3 4 5 4 6 2 7 3 9 5.11 5.34 51 T.Bình T.Bình
4 12D201M004 Nguyễn Hữu Bôn 0 5 6 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 8 5 8 5.43 5.64 60 T.Bình T.Bình
5 12D201M076 Ngô Chí Cảnh 0 3 9 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 3 6 4 5 9 5.14 5.48 55 T.Bình T.Bình
6 12D201M005 Nguyễn Cấp 0 6 8 5 5 5 5 4 4 6 3 5 7 5 9 5.73 5.91 59 T.Bình T.Bình
7 12D201M006 Trần Ái Châu 0 6 8 7 7 8 8 5 9 5 9 7 10 7.70 69 Khá
8 12D201M007 Tiên Thạnh Chí 6 6 7 4 5 6 7 5 4 4 7 3 5 6 7 9 6.05 6.32 60 TB Khá TB Khá
9 12D201M008 Trần Đức Công 2 1 8 6 8 7 7 6 9 8 8 7 10 7.73 71 Khá

10 12D201M009 Nguyễn Bình Cứ 0 0 8 6 7 6 8 5 7 5 9 7 10 7.25 76 Khá
11 12D201M010 Trương Thị Phương Dung 0 1 6 6 7 8 7 6 7 7 9 8 8 7.36 67 Khá
12 12D201M011 Nguyễn Duy Dương 1 8 7 4 5 6 5 3 4 5 6 5 8 6 10 6.09 6.27 59 TB Khá TB Khá
13 12D201M013 Phan Trần Quốc Duy 0 0 6 5 6 6 6 5 7 5 7 6 9 6.34 67 TB Khá
14 12D201M014 Huỳnh Tiến Đạt 0 2 8 7 7 5 7 5 6 5 7 6 10 6.75 67 TB Khá
15 12D201M015 Kiều Tiến Đạt 0 14 6 6 6 8 8 6 8 5 8 6 9 7.09 67 Khá
16 12D201M016 Nguyễn Tấn Đạt 0 1 9 6 7 7 7 7 9 6 9 8 10 7.77 80 Khá
17 12D201M017 Huỳnh Đô 2 6 8 7 7 9 7 6 7 5 7 7 10 7.43 90 Khá
18 12D201M018 Lê Nguyễn Phú Giàu 1 1 8 6 6 5 6 4 4 6 5 7 4 5 9 6.09 6.18 65 TB Khá TB Khá
19 12D201M019 Nguyễn Thanh Hải 0 8 7 4 6 5 4 4 6 4 4 6 2 3 7 4 6 10 5.52 5.98 61 T.Bình T.Bình
20 12D201M020 Nguyễn Vũ Hải 4 14 8 5 6 6 6 5 5 4 5 7 5 9 6.11 6.20 65 TB Khá TB Khá
21 12D201M021 Huỳnh Văn Hậu 1 3 6 6 6 5 5 5 6 3 5 6 7 9 5.95 6.14 62 T.Bình TB Khá
22 11D0050016 Võ Chí Hiếu 2 22 7 4 5 5 4 5 5 5 5 2 7 6 8 5.34 5.55 51 T.Bình T.Bình
23 12D201M022 Lê Tiến Hùng 0 19 6 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 5 10 5.66 5.95 52 T.Bình T.Bình
24 12D201M023 Nguyễn Thu Huyền 0 29 7 6 6 7 8 3 4 5 0 1 2 0 3.77 3.84 42 Kém Kém
25 11D0050034 Trần Bá Lâm 3 2 6 6 6 4 4 5 6 6 5 8 5 9 6.14 6.14 64 TB Khá TB Khá
26 12D201M026 Võ Văn Lãm 0 12 8 6 6 7 6 6 7 5 8 7 9 6.91 65 TB Khá
27 12D201M027 Nguyễn Đình Lân 0 0 7 6 7 7 7 6 8 7 8 7 9 7.30 68 Khá
28 12D201M029 Nguyễn Ngọc Lưu 0 57 6 4 4 4 4 4 6 0 0 2 0 2.68 30 Kém
29 12D201M030 Ngô Giảng Lynh 0 0 8 5 6 4 5 6 6 5 3 5 8 6 9 6.07 6.36 63 TB Khá TB Khá
30 12D201M032 Trần Anh Minh 0 4 10 7 4 6 8 9 7 9 7 8 6 10 7.73 7.91 80 Khá Khá
31 12D201M033 Trần Phan Nhật Minh 0 0 8 5 6 5 6 4 4 5 3 5 8 4 5 9 5.86 6.14 62 T.Bình TB Khá
32 12D201M034 Trần Văn Nam 0 3 5 4 5 6 5 3 4 5 4 6 3 5 6 6 10 5.45 5.95 59 T.Bình T.Bình
33 12D201M035 Trần Văn Nam 0 0 8 5 7 7 6 6 7 6 7 6 10 6.93 63 TB Khá
34 12D201M036 Nguyễn Thị Hồng Ngân 0 5 9 6 7 7 8 6 8 5 7 6 10 7.23 70 Khá
35 12D201M037 Nguyễn Trọng Nghĩa 0 3 8 5 7 6 5 6 7 5 7 4 5 9 6.32 6.41 63 TB Khá TB Khá
36 12D201M039 Lý Tài Nhân 2 13 7 6 7 6 7 6 5 6 7 4 5 10 6.64 6.73 64 TB Khá TB Khá
37 12D201M041 Nguyễn Thành Nhân 1 33 7 3 6 5 6 4 5 4 4 5 1 5 3 5 9 4.86 5.41 38 Yếu T.Bình
38 11D0050112 Trần Trọng Nhân 1 16 1 4 6 6 6 5 4 4 5 3 4 7 5 9 5.45 5.73 54 T.Bình T.Bình
39 12D201M042 Đặng Duy Nhật 0 30 6 3 7 5 6 4 6 4 4 6 1 2 7 4 5 10 5.34 6.07 48 T.Bình TB Khá
40 12D201M045 Đinh Hoàng Phúc 6 12 7 4 5 5 5 3 4 5 7 3 4 5 6 9 5.41 5.68 56 T.Bình T.Bình
41 12D201M046 Bùi Vạn Phước 1 18 6 4 6 5 5 5 5 6 2 4 7 6 10 5.75 6.11 54 T.Bình TB Khá
42 12D201M050 Trần Khánh Quang 0 3 7 6 5 5 6 5 7 5 8 6 10 6.52 67 TB Khá
43 12D201M052 Nguyễn Cao Sơn 0 21 7 6 7 4 5 6 5 6 4 7 7 10 6.41 6.52 52 TB Khá TB Khá
44 12D201M053 Nguyễn Thành Tâm 0 2 8 6 7 7 7 6 8 6 8 7 10 7.39 69 Khá
45 12D201M054 Trịnh Duy Tâm 0 12 6 4 6 7 7 6 4 4 6 3 5 5 5 10 5.95 6.32 54 T.Bình TB Khá
46 12D201M055 Nguyễn Văn Tấn 1 58 6 3 3 3 3 2 4 0 0 2 0 2.02 33 Kém
47 12D201M056 Huỳnh Tây 0 0 9 5 6 5 6 7 8 7 9 6 10 7.11 73 Khá
48 12D201M057 Nguyễn Đức Thân 0 7 6 5 7 7 5 4 4 7 5 7 5 10 6.43 6.43 66 TB Khá TB Khá
49 12D201M058 Nguyễn Tấn Thanh 0 17 7 4 6 6 6 5 4 4 7 3 6 5 10 5.89 6.07 57 T.Bình TB Khá
50 12D201M059 Võ Quang Thành 0 8 7 8 7 7 8 6 8 5 8 6 10 7.43 68 Khá
51 12D201M061 Trầm Thị Diễm Thoa 0 6 8 6 6 8 8 5 8 5 9 6 8 7.09 68 Khá
52 12D201M063 Nguyễn Kha Quốc Tiến 0 5 8 7 6 7 6 6 8 7 8 6 10 7.30 69 Khá
53 12D201M064 Nguyễn Minh Toàn 0 6 6 5 6 7 7 5 8 5 8 6 10 6.86 68 TB Khá
54 12D201M066 Lê Thái Điền Trí 2 11 6 5 5 5 6 4 4 7 3 5 7 4 5 9 5.70 5.98 59 T.Bình T.Bình
55 12D201M067 Lý Minh Triều 0 0 8 6 6 5 6 6 8 5 8 7 10 6.89 68 TB Khá
56 12D201M068 Lê Công Trung 0 4 8 5 5 5 6 5 8 6 8 7 10 6.73 67 TB Khá
57 11D0050147 La Minh Quốc Trường 0 15 5 4 5 5 5 4 4 4 4 7 3 4 6 3 5 9 5.18 5.55 55 T.Bình T.Bình
58 12D201M069 Nguyễn Xuân Trường 0 7 5 4 6 5 3 5 5 4 4 6 2 6 4 5 10 5.11 5.61 59 T.Bình T.Bình
59 12D201M070 Nguyễn Thành Tú 1 16 7 3 5 5 3 5 4 4 3 3 6 2 5 6 10 5.02 5.43 52 T.Bình T.Bình
60 12D201M071 Nguyễn Trọng Tuấn 0 1 9 7 6 6 7 8 8 9 8 9 10 7.91 70 Khá
61 12D201M073 Huỳnh Lâm Quang Vinh 0 2 6 7 5 8 7 6 7 7 9 7 10 7.45 73 Khá
62 11D0050145 Hoàng Tiến Trung 0 35 0 4 6 5 5 4 4 4 4 6 0 2 2 0 2.84 3.02 37 Kém Kém
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(4 đến cận 5)

30.65 %
33.87 %21 SV
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(6 đến cận 7)
(5 đến cận 6)
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1.61 %

0 %
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(11)

Loại Kém

Chưa đủ dữ liệu để xếp loại

Ngày      tháng   năm 201

HIỆU TRƯỞNG

0 SV 0 %

4 SV

Loại Xuất sắc

(dưới 4)

0 %

6.45 %

0 SVLoại Giỏi
Loại Khá
Loại Trung bình khá
Loại Trung bình
Loại Yếu

(19)

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

(18)

T
K

H
P

 C
h

ín
h

Mạng Linux 

3

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

T
K

H
P

 P
h

ụ

Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu 

5

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

Phân tích và 

thiết kế hệ 

thống 

4

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

(9)

Lý thuyết đồ 

thị 

4

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

(8)

Lập trình 

Web 1

4

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

2

T
K

H
P

 C
h

ín
h

T
K

H
P

 P
h

ụ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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